2

	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:          /TTr-BNN-LN
	Hà Nội, ngày         tháng       năm 2024



TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định nuôi, trồng phát triển, thu hoạch 
cây dược liệu trong rừng 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì xây dựng Nghị định quy định nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị định), trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1) xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp “Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng rừng trồng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển. Chú trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn, nâng cao hiệu quả rừng trồng, lâm đặc sản, đáp ứng cơ bản nhu cầu lâm sản trong nước và làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào các chuỗi giá trị lâm nghiệp.”.

b) Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với yêu cầu: “Khẩn trương rà soát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ chủ trương của Đảng về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững; hoàn thiện pháp luật về lâm nghiệp bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát huy được tiềm năng, lợi thế của rừng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng…”.
c) Luật Lâm nghiệp năm 2017

- Đối với hình thức chủ rừng tự phát triển, gây trồng dược liệu dưới tán rừng như loài cây lâm sản ngoài gỗ: 

+ Đối với rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Theo quy định tại các Điều 47 và Điều 48 Luật Lâm nghiệp, thì chủ rừng được phép thực hiện trồng rừng theo phương pháp trồng hỗn giao với các loài cây đa tác dụng, cây lâm sản ngoài gỗ. Tại Điều 57 và 60 Luật Lâm nghiệp quy định: chủ rừng được trồng xen cây nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng theo hình thức sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp mà không làm suy giảm chức năng phòng hộ, chất lượng rừng. Như vậy, chủ rừng được trồng các loài cây lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cả cây dược liệu, cây đa tác dụng như cây lâm sản ngoài gỗ) trong rừng.

- Đối với rừng đặc dụng: Theo quy định tại Điều 46 Luật Lâm nghiệp về phát triển rừng đặc dụng, quy định: trong phân khu phục hồi sinh thái và dịch vụ, hành chính của Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài và sinh cảnh chỉ được áp dụng biện pháp kết hợp tái sinh tự nhiên với làm giàu rừng, trồng loài cây bản địa để phục hồi cấu trúc rừng tự nhiên. Như vậy đối với rừng đặc dụng, Luật Lâm nghiệp quy định được trồng cây bản địa (bao gồm cây lâm sản ngoài gỗ là cây gỗ) trong rừng để phục hồi cấu trúc rừng, không quy định cụ thể về trồng cây lâm sản ngoài gỗ.

- Đối với hình thức cho thuê rừng (bao gồm cả cho thuê để phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu): quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Lâm nghiệp: chủ rừng không được cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thuê lại diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng do Nhà nước đầu tư.
- Đối với hình thức cho thuê môi trường rừng: Tại các Điều 75, 76 và 78 Luật Lâm nghiệp quy định về quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ, tổ chức kinh tế được nhà nước giao rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh quan; theo đó, chủ rừng (ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, tổ chức kinh tế): được cho thuê môi trường rừng. Tuy nhiên, Luật không quy định chi tiết và không giao Chính phủ quy định chi tiết phạm vi của thuê môi trường rừng, trừ trường hợp cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất theo quy định tại các Điều 53, 56 và 60 Luật Lâm nghiệp và tại các Điều 14, 23 và 32 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

d) Xây dựng Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu

Do pháp luật về lâm nghiệp chưa quy định về hình thức cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển cây dược liệu và trồng, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng theo đề nghị của các địa phương, năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng “Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển cây dược liệu”, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lấy ý kiến của các bộ, ngành và địa phương thuộc phạm vi Đề án; tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành và chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/02/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép xây dựng và ban hành Quyết định phê duyệt Đề án dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật tại Văn bản số 4770/BNN-LN ngày 20/7/2023. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về các nội dung liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Chính phủ trình Quốc hội và đã được Quốc hội thông qua, trong đó đã bổ sung quy định “Nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất” tại các khoản 7, 8 và 9 Điều 248 sửa đổi, bổ sung các Điều 53, 56 và 60 Luật Lâm nghiệp năm 2017 được thực hiện theo Quy chế quản lý rừng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 252 Luật Đất đai. Đồng thời, tại khoản 5 Điều 5 Luật Lâm nghiệp giao Chính phủ quy định chi tiết Quy chế quản lý rừng.

2. Cơ sở thực tiễn

Việt Nam có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú và đa dạng, có rất nhiều nguồn gen được ứng dụng làm thuốc phòng và chữa bệnh, trong đó có nhiều loài dược liệu quý về công dụng chữa bệnh và có giá trị kinh tế cao sinh sống, phát triển trong hệ sinh thái rừng, như: Sâm Việt Nam, Tam thất, Bảy lá một hoa, Lan kim tuyến, Đảng sâm,… Để khai thác tiềm năng, lợi thế về rừng, thời gian qua, nhiều địa phương đã tập trung phát triển cây dược liệu, như các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Quảng Nam, Kon Tum,...; trong đó phát triển cây dược liệu trong rừng theo phương thức lâm, nông kết hợp, như: Trồng cây Sâm Lai Châu tại tỉnh Lai Châu (diện tích khoảng 50 ha); trồng cây Sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam (khoảng 1.250 ha) và tỉnh Kon Tum (khoảng 1.500 ha); trồng cây Thảo quả và Sa nhân tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La với sản lượng hàng ngàn tấn/năm; trồng cây Ba Kích tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ,… Hoạt động gây trồng, phát triển cây dược liệu, nhất là một số loài cây quý, hiếm, cây có giá trị kinh tế cao trong hệ sinh thái rừng đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho các hộ gia đình nhận đất, nhận rừng, nhất là người dân sinh sống ở vùng sâu, xa, vùng đồng bàn dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đối với các loài cây dược liệu quý, hiếm, có giá trị kinh tế cao trong đó có cây Sâm Việt Nam (Sâm Lai Châu, Sâm Ngọc Linh) là loài sinh trưởng và phát triển trong hệ sinh thái rừng (thích hợp với độ cao khoảng trên 1.500 m), được người dân các tỉnh Lai Châu, Kon Tum và Quảng Nam gây trồng, phát triển.  Nhằm xây dựng và phát triển Sâm Việt Nam thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn với sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, với định hướng quy mô phát triển khoảng 21.000 ha vào năm 2030, do chủ rừng tự thực hiện phương thức sản xuất lâm, nông kết hợp trong rừng sản xuất và phòng hộ.

Để có quy định hướng dẫn cụ thể, kịp thời triển khai trên thực tiễn, việc xây dựng Nghị định là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng bền vững diện tích rừng và diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

2. Quan điểm 

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ, thống nhất các quy định pháp lý, phân công trách nhiệm trong quản lý các nội dung liên quan đến nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng.

- Nâng cao hiệu quả của việc đầu tư, quản lý, sử dụng rừng, phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng gắn với quản lý rừng bền vững.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết về nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất theo quy định tại Điều 53, 56 và 60 của Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 7, 8 và  9 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024.

2. Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước có liên quan đến hoạt động nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng Dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với những hoạt động cơ bản sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Hệ thống hóa, tổ chức rà soát, đánh giá các quy định có liên quan đến Dự thảo Nghị định.

3. Tổ chức nhiều cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Xây dựng Dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.

4. Tổ chức hội thảo, hội nghị, khảo sát thực tế chuyên đề, với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành có liên quan, chủ rừng, tổ chức, dự án quốc tế tại Việt Nam để tham vấn về nội dung Dự thảo Nghị định.

5. Đăng tải Dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 3 Chương, 17 Điều, cụ thể
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG, gồm 5 Điều:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Điều 4. Nguyên tắc nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng

- Điều 5. Phương thức tổ chức thực hiện nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu

Chương II. NUÔI, TRỒNG PHÁT TRIỂN, THU HOẠCH CÂY DƯỢC LIỆU TRONG RỪNG, gồm 2 Mục, 10 Điều, cụ thể:
Mục 1 ĐỐI VỚI RỪNG ĐẶC DỤNG gồm 5 Điều:

- Điều 6. Phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu

- Điều 7. Trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu đối với chủ rừng là tổ chức

- Điều 8. Trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu đối với chủ rừng là cộng đồng dân cư được nhà nước giao rừng đặc dụng

- Điều 9. Thu hoạch cây dược liệu

- Điều 10. Cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng

Mục 2 ĐỐI VỚI RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT, gồm 5 Điều:
- Điều 11. Phương án nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất

- Điều 12: Trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt phương án nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với chủ rừng là tổ chức

- Điều 13. Trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt phương án nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư

- Điều 14. Cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với chủ rừng là tổ chức

- Điều 15. Nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng sản xuất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đầu tư.

CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN, gồm 02 Điều, cụ thể:

- Điều 16. Tổ chức thực hiện

- Điều 17. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định  

Theo bố cục, Dự thảo Nghị định gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Chương I: Những quy định chung, gồm: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng và Phương thức tổ chức thực hiện nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng.

b) Chương II: Nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng.

Mục 1: Quy định việc nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng, gồm các nội dung:

- Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng.

- Thu hoạch cây dược liệu.

-  Cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng.

Mục 2: Quy định việc nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất, gồm các nội dung:

- Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt phương án nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng rừng phòng hộ, rừng sản xuất do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.

- Cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.

- Nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng sản xuất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đầu tư.

c) Chương III: Tổ chức thực hiện, quy định về

- Tổ chức thực hiện;

- Điều khoản thi hành.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định quy định nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo Dự thảo Nghị định)
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